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PHẦN 1. NGÔN NGỮ:
1.1. TIẾNG VIỆT:
1. Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống: "Sao vua ... cái nằm kề/ Thương em từ thuở mẹ về với cha".  
A.  bốn.  
B.  sáu.  
C.  tám.  
D.  chín. 
2. Câu: “Con Rồng cháu Tiên” – giải thích nguồn gốc của dân tộc Việt Nam thuộc thể loại nào sau đây:
A.  Truyện cổ tích.  
B.  Truyền thuyết.  
C.  Tiểu thuyết.  
D.  Truyện ngụ ngôn. 
3. “Ai về xứ Bắc ta theo với 
	Thăm lại non sông giếng Lạc Hồng 
	Từ độ mang gươm đi mở cõi 
	Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” 
(Nhớ Bắc - Huỳnh Văn Nghệ) 
Đoạn thơ được viết theo thể thơ: 
A. Thất ngôn tứ tuyệt. 
B. Lục bát. 
C. Thất ngôn bát cú.
D. Song thất lục bát.
4. Nội dung chính của tập thơ nôm nổi tiếng “Lục Vân Tiên” của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu là:
A. Ca ngợi tình yêu nam nữ trong sáng.
B. Ca ngợi lòng yêu nước chân chính.
C. Khuyên răn con người sống theo cương thường đạo lí.
D. Động viên con người phấn đấu vượt qua khó khăn.
5.  “Gần xa nô nức yến anh 
   Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân” 
(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 
Từ nào trong câu là từ ghép chính phụ? 
A. Gần xa.
B. Chị em.
C. Không có.
D. Sắm sửa.
6. “Thân em vừa trắng lại vừa tròn 
  Bảy nổi ba chìm với nước non 
  Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 
  Mà em vẫn giữ tấm lòng son” 
(Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương) 
Bài thơ trên thuộc giai đoạn thơ: 
A. Trung đại.
B. Cận đại.
C. Hiện đại. 
D. Thơ mới.
7.  Nội dung chính của tác phẩm Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng là: 
A. Tình cảm của gia đình, cha con Nam Bộ trong hoàn cảnh chiến tranh chống Mỹ, cứu nước ác liệt. 
B. Tình yêu thiên nhiên, yêu lao động của con người nơi rẻo cao Tây Bắc trong giai đoạn xây dựng đất nước.
C. Tinh thần yêu nước, yêu quê hương của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. 
D. Vẻ đẹp tinh thần trong sáng, lòng dũng cảm của những cô gái thanh niên 
xung phong trên tuyến lửa Trường Sơn. 
8.  Chọn từ đúng chính tả trong các từ sau: 
A. Chín mùi.
B. Chuẩn đoán.         
C. Tựu trung.
D. Tháo dở.
9.  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : 
    “Tán bàng xòe ra giống như…” 
A. Cái ô.     	   B. Mái nhà.     	  C. Cái lá.           	 D. Cánh chim. 
10.  Chọn từ dùng sai trong câu sau: 
    “Chúng nó nhìn tôi bằng mắt nghi ngờ” 
A. Chúng nó.       	B. tôi.          	C. mắt.            	D. nghi ngờ. 
11.  Các từ cuống quýt, cũ kĩ, ngốc nghếch, gồ ghề  là: 
A. Từ láy.       
B. Từ láy toàn thể. 
C. Từ ghép.    
D. Từ ghép dựa trên 2 từ có nghĩa khác nhau. 
12.  “Một duyên hai nợ âu đành phận 
   Năm nắng mười mưa dám quản công. 
   Cha mẹ thói đời ăn ở bạc 
   Có chồng hờ hững cũng như không.” 
(Thương vợ - Tú Xương) 
Trong bài thơ trên, từ “ăn ở bạc” mang ý nghĩa như thế nào? 
A. Cuộc sống giàu sang.   
B. Sống đời an nhàn. 
C. Rộng lượng.
D. Đối xử với nhau thiếu thủy chung. 
13. “Khu vườn không rộng. Cái sân nhỏ bé. Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Những con chim sâu ríu rít. Cây lan, cây huệ nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Hoa hồng đẹp và thơm. Cây mơ, cây cải hói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói bằng quả.”
Nhận xét về phép liên kết trong đoạn văn sau: 
A. Mắc lỗi về liên kết chủ đề.     
B. Dùng phép liên kết lặp. 
C. Mắc lỗi về liên kết logic. 
D. Dùng phép liên tưởng. 
14.  “Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân Việt Nam dựng nhà dựn cửa, vỡ ruộng khai hoang. Ăn ở với người đời đời, kiếp kiếp. Giúp người trăm nghìn công việc khác nhau . Là cánh tay của người nông dân.”
                    ( Thép Mới - Cây tre Việt Nam) 
Đoạn văn trên có câu mắc lỗi: 
A. Thiếu trạng ngữ.          B. Thiếu chủ ngữ.    	   C. Thiếu vị ngữ.              D.Sai nội dung. 
15. Trong các câu sau: 
I. Người lùn nhất thế giới có nguy cơ bị tước danh hiệu. 
II.  Kết quả là một chuyện, nhưng rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang để lộ quá 
 nhiều yếu điểm không dễ khắc phục trong thời gian ngắn. 
III. Già yếu quá, nghe mà chua xót. 
IV. Cuộc sống buồn, khổ của Mị vẫn chưa kết thúc, còn có thể kéo dài. 
	Những câu nào mắc lỗi?  
A. I và III.                 B. II và III.              C. I và II.                 D. III và IV. 
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 16 đến 20 
“Ta làm con chim hót 
  Ta làm một cành hoa 
  Ta nhập vào hòa ca 
  Một nốt trầm xao xuyến 
  
  Một mùa xuân nho nhỏ 
  Lặng lẽ dâng cho đời 
  Dù là tuổi hai mươi 
  Dù là khi tóc bạc.” 
16.  Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là:  
A. Biểu cảm.                  B. Tự sự.                  	  C. Miêu tả.                 D. Nghị luận. 
17.  Hai biện pháp tu từ chính được tác giả sử dụng là: 
A. Điệp ngữ và nhân hóa. 
B. Nhân hóa và ẩn dụ. 
C. Điệp từ và nhân hóa. 
D. Điệp ngữ và ẩn dụ. 
18.  Xác định thể thơ của bài thơ trên: 
A. Tự do.           	B. Đường luật.               	C. Năm chữ.               D. Lục bát. 
19.  Hai câu thơ dưới đây sử dụng biện pháp tu từ nào:  
“Dù là tuổi hai mươi 
  Dù là khi tóc bạc” 
A. So sánh.              	B. Nhân hóa.             	C. Liệt kê.              	D. Hoán dụ. 
20.  Nội dung chính của hai đoạn thơ trên là: 
A. Cảm xúc về mùa xuân của đất nước. 
B. Ước nguyện của tác giả. 
C. Cảm xúc trước mùa xuân thien nhiên đất nước. 
D. Lời ngợi ca quê hương đất nước. 
1.2. TIẾNG ANH:
Question 21 – 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank. 
21.  If you don’t brush your teeth, you ___ cavities. 
A. get 
B. got 
C. will get 
D. would get 
22.  The president will never give ___ to the terrorists’ demands. 
A. in 
B. on 
C. through 
D. up 
23.  Liz doesn’t want to keep in touch with her friends, so she gives them a (an) ___ address. 
A. ardent 
B. phony 
C. profound 
D. real 
24.  Roman just bought a ___ device 
A. fishing Russian triangular. 
B. russian fishing triangular. 
C. triangular fishing Russian. 
D. triangular Russian fishing. 
25.  Were I pretty, I would ask ___ I like out. 
A. whenever 
B. wherever 
C. whoever 
D. whomever 
Questions 26 – 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.
26.  Symptoms of this illness that warrant a doctor’s visit includes fever, vomiting, and diarrhea, as well as the loss of appetite.  
A. that warrant 
B. includes 
C. vomiting 
D. loss 
27.  People may see the extinction of the banana as both a lifesaver for hungry and impoverished Africans and the most popular product in the world’s supermarket shelves. 
A. of 
B. as 
C. and  
D. in 
28. A number of people believe that in the near future, robots will be used to doing things such as cleaning.
A. A number of people.	  
B. believe.
C. in the near future.	
D. will be used to doing.
29. Hadn’t I been informed of the change in the schedule, I would have rushed to the train station last night.
A. Hadn’t I been informed.	
B. change.	
C. would have rushed.		
D. the.
30. He was so diligent a student that he could pass the final exam easy. 
A. was	B. so diligent	C. could	D. easy
Questions 31 -35: Which of the following best restates each of the given sentences?
31. Though he had already known well in advance, he acted like he was surprised at having a birthday party.
A. He knew about the party beforehand, and yet he was still surprised when it actually happened.
B. He was quite surprised at their throwing him a birthday party, although he could have found out about it well before.
C. Despite only pretending to be surprised at the birthday party, he had actually been unaware of it.
D. Since he had already known about the birthday party, he pretended as if he was genuinely surprised by it.
32. Had the coffee shop been advertised better, more people would have visited it.
A. Not many people visited the coffee shop because it was not good enough.
B. The coffee shop was of higher quality so that more people would come to it.
C. Because the advertisement for the coffee shop was poorly done, not many people visited it
D. Many people came to the coffee shop even though it was poorly advertised.
33. The sooner we can solve this problem, the better it will be for all concerned.
A. If all concerned are better, we can solve this problem sooner.
B. If we could solve this problem soon, all concerned will be better.
C. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.
D. It would be better for all concerned if we could solve this problem soon.
34. Instantly, after his arrival, things went wrong.
A. Things went wrong even though he hadn’t arrived yet.
B. No sooner had he arrived than things went wrong.
C. No longer did he arrive, but things still went wrong.
D. Because he arrived, things went wrong.
35.  Were I a wealthy businessman, I would have invested in artificial intelligence earlier.
A. I would invest in artificial intelligence earlier, if I were a wealthy businessman.
B. I would have invested in artificial intelligence earlier, if I were a wealthy businessman.
C. I would have invested in artificial intelligence earlier, if I had been a wealthy businessman.
      D. I would invest in artificial intelligence earlier, if I had been a wealthy businessman.
Question 36-40: Read the passage carefully.
Even though crocodiles have existed for 200 million years, they’re anything but primitive. As crocodiles’ ancestors, crocodiles came to adapt to an aquatic lifestyle. When most of the other contemporary reptiles went extinct, crocodiles were able to make it because their bodies changed, and they adapted better to the climate. They witnessed the rise and fall of the dinosaurs, which once ruled the planet, and even the 65 million years of alleged mammalian dominance didn’t wipe them off. Nowadays, the crocodiles and alligators are not that different from their prehistoric ancestors, which proves that they were (and still are) incredibly adaptive.
The first crocodile-like ancestors came into existence approximately 230 million years ago, and they had many of the features which make crocodiles natural and perfect stealth hunters: streamlined body, long tail, protective armor and long jaws. They are born with four short, webbed legs, but this does not mean that their capacity to move on the ground should ever be underestimated. When they move, they are so fast that you won’t even have any chance to try making the same mistake again by getting too close, especially when they’re hunting.
36.  What is the passage mainly about?
      A. Researches and projects on a special mechanism of crocodiles.
      B. Highly efficient way to prey catching of crocodiles.
      C. History and body structure of crocodiles.
      D. Habitats and eating habits of crocodiles.
37.  In paragraph 1, what is the word “primitive” closest in meaning to?
      A. causing great dread.
      B. early in the history.
      C. not permanent.
      D. able to adjust.
38.  In paragraph 1, what does “make it” refer to?
      A. go extinct.
      B. become popular.
      C. survive.
      D. adapt to the climate.
39. According to paragraph 2, what does the writer say about crocodiles’ bodies?
      A. perfectly designed for a great land roamer.
      B. easily regulate body temperature.
      C. makes the crocodile a unique animal.
      D. offers underwater aid to a successful predator.
40.  According to the passage, which statement is not true?
      A. They existed before the rise of dinosaurs.      
      B. Their body features make them perfect stealth hunters.
      C. There is a difference between them and their ancestors. 
      D. They came into existence 230 million years ago.
PHẦN 2. TOÁN HỌC, TƯ DUY LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
41.  Cho S.ABCED là hình chóp đều, O là tâm đáy ABCED khi đó khẳng định nào sau đây là sai
A. SO vuông góc với mặt phẳng  (ABCED).
B. Đáy ABCED là ngũ giác đều.
C. Các cạnh bên bằng nhau.
D. Các cạnh đáy bằng nhau và bằng cạnh bên.
42.  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x3 + 1 , y = 0 , x = 1 là:
A. 1. 
B. 2.
C. 3.
D. 4.
43.  Cho đồ thị (C)  y = cắt Oy tại điểm A(0;2) và tiếp tuyến tại A của (C) có hệ số góc
. Khi đó a2 + b2 bằng:
A. 17.
B. 16.
C. 10.
D. 13.
44.  Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ thỏa |z-2i| < 5 là
A. Đường tròn bán kính r = 5.
B. Hình tròn bán kính r = 5 không kể đường tròn bán kính r = 5.
C. Đường tròn bán kính r = 25.
D. Hình tròn bán kính r = 25.
45.  Cho hàm số  . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:
A. Hàm số có 2 tiệm cận: 1 tiệm cận xiên, 1 tiệm cận đứng.
B. Hàm số có tâm đối xứng I(0,0).
C. Hàm số có 2 cực trị.
D. .
46.  Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm  và F(0) = 0 thì hằng số C là:
A. 
B. 
C. 
D. 
47.  Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng:
A. 
B. 
C. 
D. 
48.  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 3 đường thẳng:   , , .
Phương trình mặt phẳng nào sau đây đi qua M(1,2,3) và cắt 3 đường thẳng d1, d2, d3 lần lượt tại A, B, C sao cho M là trực tâm tam giác ABC:
A. .
B. .
C. .
D. .
49.  Gieo đồng thời 3 quân xúc xắc. Xác suất để ba mặt xuất hiện các chấm khác nhau là:
A. 			B. 			C. 			D.
50.  Một hình đa giác đều gồm 20 cạnh có thể lập được bao nhiêu đường chéo?
A. 120	B. 190	C. 380	D. 170
Dựa vào các thông tin cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 51 đến 54
A, B, C là các quán cà phê và X, Y, Z, T là các sinh viên làm việc bán thời gian. Mỗi sinh viên làm việc cho ít nhất một quán cà phê.
●	X luôn làm việc cho A và ít nhất một quán cà phê khác nữa.
●	Có một thời gian B chỉ tuyển một trong các sinh viên này; trong thời gian còn lại, họ tuyển đúng ba sinh viên.
●	A và C luôn tuyển đúng hai trong các sinh viên này.
51. Nếu X và Y không làm cho cùng một quán cà phê thì T 
A. làm việc cho A hoặc B.				B. chỉ làm việc cho C.
C. chỉ làm việc cho một quán cà phê.			D. luôn làm việc cho B.
52. Nếu Z làm việc cho C và nếu T chỉ làm việc cho B và C thì Y làm việc
A. chỉ cho A.	B. cho A và B.		C. cho A và C.		D. chỉ cho B.
53. Khi quán cà phê B chỉ tuyển đúng một sinh viên, điều nào sau đây phải đúng?
	(I).    Y làm việc cho A.
	(II).   X làm cho cả ba quán cà phê.
	(III).  T làm việc cho đúng một quán cà phê.   
A. chỉ (I).		 B. chỉ (III).			 C. chỉ (I) và (II).		D. chỉ (II) và (III).
54. Khi T chỉ làm việc cho C, điều nào sau đây luôn đúng?
A. Y, Z làm cùng quán cà phê.
B. X không thể làm cho cả ba quán cà phê.
C. Z luôn làm việc ở C.
D. X làm việc cho A hoặc B.
[bookmark: _Hlk36926838]Dựa vào các thông tin cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 55 đến 58
Trong một cuộc thi giải toán, có 6 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết: A, B, C, D, E. Dưới đây là một số thông tin về điểm số và thứ hạng của các học sinh trên.
B không phải học sinh cao điểm nhất.
E không được giải tư.
Điểm số của D thấp hơn E, nhưng cao hơn A.	
55. Thứ tự (từ cao đến thấp) xếp theo điểm số của các học sinh phù hợp các thông tin trên là
1. C, A, B, D, E.
1. C, B, E, D, A.
1. D, C, E, A, B.
1. C, B, D, E, A.
56. Nếu E ở hạng nhì, vị trí hạng nhất sẽ là
1. C
1. D
1. A
1. B
57. Nếu B ở vị trí hạng nhì và cao điểm hơn A, phát biểu nào sau đây đúng
1. D có thể xếp hạng 3 hoặc hạng 4.
1. A không thể xếp hạng cuối.
1. Chỉ có E có khả năng xếp hạng nhất.
1. Hạng của C bắt buộc phải cao hơn D.
58. Nếu B cách A hai hạng, phát biểu nào sau đây đúng
1. D có thể xếp hạng 2 và 4.
1. C bắt buộc phải xếp hạng 1.
1. B bắt buộc phải xếp hạng 2.
1. E có thể xếp hạng 2 và 3.
59. Gia đình Lan có 5 người: ông nội, bố, mẹ, Lan và em Hoàng. Sáng Chủ nhật cả nhà muốn đi xem xiếc nhưng chỉ mua được 2 vé. Mọi người trong gia đình đề xuất 5 ý kiến:
1. Hoàng và Lan đi
2. Bố và mẹ đi
3. Ông và bố đi
4. Mẹ và Hoàng đi
5. Hoàng và bố đi
     Cuối cùng mọi người đồng ý với đề nghị của Lan vì theo đề nghị đó thì mỗi đề nghị của 4 người còn lại trong gia đình đều được thỏa mãn 1 phần. Bạn hãy cho biết ai đi xem xiếc hôm đó:
A. Bố và mẹ đi.
B. Mẹ và Hoàng đi.
C. Hoàng và bố đi.
D. Hoàng và Lan đi.
60.  Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% và số học sinh nam tăng 5%. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay?
A. 88.
B. 99.
C. 110.
D. 121.
Dựa vào biểu đồ được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 61 đến 63
								(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
61. Tổng số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới trong 8 tháng năm 2019:
A. 75801.		B. 75881.		C. 78501.		D. 75081.
62. Tỉ  lệ doanh nghiệp đăng kí thành lập mới ở lĩnh vực nào tăng nhanh nhất so với cùng kì năm trước?
A. Buôn bán.	
B. Khoa học – Công nghệ.
C.  Kinh doanh bất động sản.
D. Xây dựng.
63. Số lượng doanh nghiệp đăng kí thành lập mới ở lĩnh vực nào tăng nhiều nhất so với cùng kì năm trước?
A. Xây dựng.
B. Dịch vụ việc làm, du lịch.
C. Kinh doanh bất động sản.
D. Khoa học – Công nghệ.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 64 đến 66

Tỷ lệ lạm phát của một quốc gia là một số liệu thể hiện tốc độ tăng về giá cả của nền kinh tế. 
Một trong các công thức tính tỷ lệ lạm phát là:
         Tỷ lệ lạm phát năm t =

Trong đó: CPIt là Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) trong năm t
Cho bảng số liệu về CPI của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015:
(lấy mốc CPI của năm 2010 bằng 100):
	Năm
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	CPI
	100
	118.7
	129.5
	138.0
	144.5
	145.8



64. Tỷ lệ lạm phát trong năm 2012 là bao nhiêu?
A. 18,70%.	B. 15,75%.	C. 9,10%.	D. 8,34%.
65. Trong các năm từ 2011-2014, năm nào tỷ lệ lạm phát là thấp nhất?
A. Năm 2011.	B. Năm 2012.	C. Năm 2014.	D. Năm 2013.
66. Nếu tỷ lệ lạm phát của năm 2016 là 5% thì CPI của năm 2016 sẽ là bao nhiêu?
A. 153,47.	B. 153,9.	C. 150,8.	D. 153,1.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 67 đến 70
Điểm thi học kỳ môn Toán của học sinh trong một lớp được thống kê lại trong bảng sau:
	Điểm
	Nam
	Nữ

	7.0
	3
	2

	7.5
	4
	3

	8.0
	2
	4

	8.5
	3
	5

	9.0
	6
	7

	9.5
	8
	2

	10
	2
	0



67. Điểm trung bình của cả lớp ở bài thi này là bao nhiêu ?
A. 8,17.	B. 8,71.	C. 8,54.	D. 8,89.
68. Tỷ lệ học sinh đạt điểm tuyệt đối ở bài thi này là bao nhiêu?
	A. 4,0%.	B. 3,9%.	C. 4,1%.	D. 2,0%.
69. Xét trong số học sinh nam, tỷ lệ học sinh nam đạt điểm Giỏi (>=8.0) chiếm bao nhiêu?
A. 75,0%.	B. 67,9%.	C. 71,4%.	D. 37,3%.
70. Khoảng một nửa số học sinh trong lớp có điểm số không vượt quá M, với M là một giá trị thuộc tập các giá trị điểm trong bảng đã cho. M gần với kết quả nào sau đây?
	A. 8,0.	B. 8,5.	C. 9,0.	D. 9,5.
PHẦN 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
71. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. HCOOCH3.             
B. CH3COOH.      	 
C. CH3COOCH3.                 
D. CH3COOC2H5.
72. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T (trong dung dịch) thu được các kết quả như sau:
	Mẫu thử
	Thí nghiệm
	Hiện tượng

	X hoặc T
	Tác dụng với quỳ tím
	Qùy tím chuyển màu xanh

	Y
	Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng
	Có kết tủa Ag

	Z
	Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
	Không hiện tượng

	Y hoặc Z
	Tác dụng với Cu(OH)2 trong mối trường kiềm
	Dung dịch xanh lam

	T
	Tác dụng với Cu(OH)2 trong mối trường kiềm
	Có màu tím


Biết T là chất hữu cơ mạch hở. Các chất X, Y, Z, T lần lươt là:
	A. Anilin, glucozơ, saccarozơ, Lys – Gly- Ala.              	
      B. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, Lys-Val- Ala.                	
      C. Etylamin, Glucozơ, Saccarozơ, Lys-Val.                    	
      D. Etylamin, Fructozơ, saccarozơ, Glu-Val-Ala.
73. Nhận xét nào sau đây đúng?
	A. Khi thủy phân CH3COOCH=CH2 bằng dung dịch NaOH thu được muối và ancol tương ứng
      B. Muối natri stearat không thể dùng để sản xuất xà phòng
      C. Vinyl axetat, metyl acrylat đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp
      D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều
74. Hỗn hợp X gồm Na, K và Ba. Cho hỗn hợp X tác dụng hết với nước được dung dịch Y và 4,48 lít H2 (đktc). Để trung hòa hết dung dịch Y cần V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là?
	A. 100	B. 600	C. 200	D. 400
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 75 đến 77
		Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một
ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol
H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este.
75. Số mol của ancol?
	A. 0,1                          	B. 0,2                              C. 0,3                           D. 0,4
76. Số mol axit?
	A. 0.02                       	B. 0,03                            C. 0,04                         D. 0,05
77. Giá trị của m
		A.8,16                        	B. 4,08                            C. 2,04                         D. 6,12
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 78 đến 80
Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4.
78. Số mol NO và N2O lần lượt là:
A. 0,2 và 0,1.           B. 0,1 và 0,2                              C. 0,1 và 0,05.              D. 0,05 và 0,1.
79. Số mol HNO3 là:
A. 1,2.                          B. 1,3.                        C. 1,4.             	                    D. 1,5
80. Giá trị của m là:
A. 98,2                        	 B. 97,2                       	C. 98,75                               D. 91
81. Bạn An đang đứng yên trên một con tàu chuyển động trên sông với vận tốc 8km/h so với bờ. Dòng nước chuyển động ngược lại với vận tốc 3km/h so với bờ. Trên trời máy bay đang bay cùng chiều với An và có vận tốc 200km/h so với mui tàu. Nếu cứ tiếp tục di chuyển như vậy thì bạn An sẽ nhìn thấy máy bay chuyển động với bạn là bao nhiêu km/h?
A. 208km/h.
B. 192km/h.
C. 200km/h.
D. 203km/h.

82. Một sóng truyền theo chiều từ P đến Q. Hai điểm P và Q cách nhau một khoảng bằng nửa bước sóng. (Chọn đáp án đúng nhất)
A. Khi P có vận tốc cực đại thì Q ở lì độ cực đại.
B.  Khi P có lì độ cực đại, thì Q cũng có lì độ cực đại.
C.  Lì độ dao động của P và Q luôn luôn bằng nhau về độ lớn nhưng ngược dấu.
D. Khi P đi qua vị trí cân bằng thì Q cũng đi qua vị trí cân bằng.

83. Một sóng truyền theo chiều từ P đến Q. Hai điểm P và Q cách nhau một khoảng bằng 1/4 bước sóng thì:
A. Khi P có vận tốc cực đại thì Q li độ cực đại.
B. Khi P ở li độ cực đại, Q có vận tốc cực tiểu.
C. Khi P có li độ cực tiểu thì Q có vận tốc cực đại.
D. Khi P có li độ bằng nửa biên độ thì Q có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại.
84. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là π/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là:
A. 0.
B. 2π/3.
C. -π/3.
D. π/2.

[bookmark: _Hlk36931419]Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 85 đến 87
 “Với sự phát triển của tri thức, cổ sinh vật học đã phát triển các chuyên ngành, một số tập trung vào sự khác nhau giữa các nhau của các hóa thạch của các sinh vật trong khi số còn lại nghiên cứu về Cổ sinh thái học và môi trường cổ đại, chẳng hạn như cổ khí hậu học. Xác hóa thạch và hóa thạch dấu vết là những bằng chứng tiêu biểu về sự sống cổ đại, và các bằng chứng Địa hóa học đã góp phần giải mã về sự tiến hóa của sự sống trước khi có những sinh vật đủ lớn có thể để lại xác hóa thạch. Việc tính toán thời gian của chúng là cần thiết nhưng lại khó khăn: đôi khi các lớp đá liền kề lại có thể được định tuổi bằng đồng vị phóng xạ, điều đó cho ta xác định tuổi tuyệt đối với sự chính xác trong khoảng 0.5% nhưng hầu hết các nhà cổ sinh vật học phải dựa trên sự tương đối bằng cách giải các "jigsaw puzzles" của Sinh địa tầng ( sự sắp xếp của các lớp đá từ trẻ nhất đến lâu đời nhất).”
(Trích Cổ sinh vật học - Wikipedia)
85. Chọn đáp án đúng nhất:
A. Đồng vị phóng xạ là các nguyên tố hoá học có cùng số proton khác số nơron. 
B. Tia phóng xạ chỉ là chùm các hạt mang điện tích dương như hạt anpha, hạt proton. 
C. Phóng xạ là hiện tượng một số hạt nhân nguyên tử không bền tự biến đổi và phát ra các bức xạ hạt nhân.
D. Phóng xạ là hiện tượng các nguyên tử không bền bị tác động vởi nhiệt độ cao, áp suất lớn phân rã thành các hạt nhỏ và bền hơn. 
86. Hoá thạch là gì? 
A. Xương, răng, móng của các động vật từng tồn tại trong quá khứ còn được giữ lại trong các lớp đất đá. 
B. Những di tích và di thể (xác chết, vết chân, bộ xương, lớp vỏ cứng...) của sinh vật được bảo tồn trong các lớp đá. 
C. Dấu vết (dấu chân,...) của sinh vật để lại trong lớp đất đá. 
D. Những đi tích và di thể (xác chết, vết chân, bộ xương, lớp vỏ cứng...) của động vật được bảo tồn trong các lớp đá. 
87. Trong một mẫu hoá thạch có chứa 12,3 % 14C và còn lại là 14N. Biết rằng 14C là một đồng vị phóng xạ phân rã beta tạo thành 14N. Chu kỳ bán rã của 14C vào khoảng 5730 năm. Giả sử bạn đầu khối hoá thạch chỉ có 14C. Độ tuổi của khối hoá thạch đó đến nay gần với giá trị nào nhất sau đây: 
A. 1200 năm.
B. 1300 năm.
C. 1500 năm.
D. 1000 năm.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 88 đến 90
“... Tiết tấu chiêng Êđê rất nhanh, dồn dập, sôi nổi như thác reo như gió thổi. Đòi hỏi trình độ diễn tấu của nghệ nhân phải rất điêu luyện mới có thể cùng hòa tấu được. Âm thanh dàn chiêng knă Êđê vang xa và mạnh mẽ, bởi sự va đập của cả bồi âm từ 9 chiếc chiêng cùng một lúc tấu lên. Cũng còn bởi dùi làm bằng chất liệu gỗ cứng, hoặc tre đực, gõ thẳng vào mặt phẳng của những chiêng bằng. Trường ca Đam San đã chẳng từng kể về tiếng chiêng Êđê: “Vút bay qua xà nhà vang lên tới 9 tầng mây xanh. Lọt qua sàn lan đến bảy tầng vực sâu đất đen…” đó sao?”
(Nguồn: https://nhaccuphongvan.vn/cac-nhac-cu-dac-trung-dan-toc-tay-nguyen/)
88. Trong câu “Âm thanh dàn chiêng knă Êđê vang xa và mạnh mẽ, bởi sự va đập của cả bồi âm từ 9 chiếc chiêng cùng một lúc tấu lên.” Theo bạn, dùng 9 chiếc chiêng để làm âm mạnh hơn nhờ hiện tượng khoa học nào:
A. Giao thoa sóng.
B. Cộng hưởng.
C. Sóng dừng.
D. Tăng tần số âm.
89. Âm thanh của trống và chiêng khi cùng phát ra một nốt có cùng độ cao, cùng độ to nhưng vẫn nghe khác nhau vì: 
A. Tần số khác nhau. 
B. Âm sắc khác nhau. 
C. Cường độ âm khác nhau. 
D. Tất cả đáp án trên đều sai. 
90. Âm thanh mà chiếc chiêng phát ra là: 
A. Hạ âm. 
B. Siêu âm. 
C. Nhạc âm. 
D. Tạp âm. 
91.  Quan hệ giữa hai loài A và B trong quần xã được biểu diễn bằng
B
A
+
-



Nếu dấu (+) là loài được lợi, dấu (-) là loài bị hại thì sơ đồ trên biểu diễn những mối quan hệ gì?
A. Ức chế cảm nhiễm và vật chủ - vật kí sinh.
B. Cạnh tranh và vật ăn thịt – con mồi.
C. Cộng sinh, hợp tác và hội sinh.
D. Vật chủ - vật kí sinh và vật ăn thịt – con mồi.
92.  Có một loài sâu đục thân gây bệnh ở ngô phát tán trong một vùng sản xuất nông nghiệp trồng chủ yếu giống ngô Bt+ và S. Giống Bt+ được chuyển gen Bt có khả năng kháng sâu còn giống ngô S thì không. Loài sâu này là thức ăn chính của một loài chim trong vùng. Giả sử loài chim bị tiêu diệt một cách đột ngột bởi hoạt động săn bắn. Hậu quả nào sau đây có xu hướng xảy ra sớm nhất:
A. Tỷ lệ chết của giống ngô Bt+ tăng lên.
B. Tăng nhanh số lượng các dòng ngô lai có khả năng kháng bệnh.
C. Tỷ lệ chết của loài sâu đục thân tăng lên.
D. Tỷ lệ chết của giống ngô S tăng lên.
93.  Hình vẽ sau đây mô tả một tế bào ở cơ thể lưỡng bội đang phân bào.
[image: ]



Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Tế bào có thể đang ở kì sau của nguyên phân và kết thúc phân bào tạo ra hai tế bào con có 2n = 6.
2. Tế bào có thể dang ở kì sau của giảm phân I và kết thúc phân bào tạo ra hai tế bào con có 3 NST kép.
3. Tế bào có thể đang ở kì sau của giảm phân II và kết thúc phân bào tạo nên hai tế bào con có n = 6
4. Cơ thể đó có thể có bộ NST 2n = 6 hoặc 2n = 12.
A. 1. 			B. 2.			C. 3.			D. 4.
94. Ở một loài thực vật, lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Lai phân tích cây F1, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Trong tổng số cây hoa trắng thu được ở F2, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ
A. 3/4.
B. 1/16.
C. 3/16.
D. 3/7.
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Trên phân tử DNA của vi khuẩn, các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phan bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ chế điều hòa gọi là một operon. 
* Cấu trúc của operon Lac bao gồm: 
+ Promoter: vùng khởi động, nơi mà RNA polymerase bám vào để tiến hành phiên mã. 
+ Operator: vùng vận hành, nơi protein ức chế gắn vào để ngăn cản sự phiên mã.
+ Z, Y, A: các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzyme tham gia vào phản ứng phân giải đường lactose có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
          Ngoài ra, một gen khác không nằm trong operon lac, nhưng đóng vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động operon lac là gen điều hòa R. Gen điều hòa R khi hoạt động sẽ tổng hợp nên protein ức chế. Protein này có thể liên kết với vùng vận hành nhằm ngăn chặn quá trình phiên mã.
* Hoạt động của operon lac:
+ Khi môi trường không có lactose: Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế. Protein này liên kết với vùng vận hành nhằm ngăn cản quá trình phiên mã, làm cho các gen cấu trúc không hoạt động.
+ Khi môi trường có lactose, một số phân tử lactose liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của nó làm cho protein ức chế không thể liên kết với vùng vận hành. Do vậy, RNA polymerase có thể liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.
95. Hoạt động của operon Lac là quá trình điều hòa hoạt động gen ở cấp độ nào?
A. Cấp độ phiên mã.
B. Cấp độ dịch mã.
C. Cấp độ sau phiên mã.
D. Cấp độ sau dịch mã.
96.  Đột biến nào sau đây có thể làm các gen cấu trúc được tổng hợp không giới hạn ?
A. Đột biến điểm trên các gen cấu trúc.
B. Đột biến trên gen điều hòa R.
C. Đột biến trên vùng khởi động làm giảm ái lực với RNA polymerase.
D. Đột biến trên vùng vận hành làm tăng ái lực với protein ức chế.
97.  Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:
A. Một loại protein tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactose.
B. Một phân tử mRNA mang thông tin tương ứng của 3 gen Z, Y, A.
C. Ba loại protein tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loại enzim phân hủy lactose.
D. Ba phân tử mRNA tương ứng với 3 gen Z, Y, A.
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Thỏ núi là một loài lớn, mặc dù nó hơi nhỏ hơn so với thỏ rừng châu Âu. Nó phát triển đến chiều dài 45–65 cm, với một cái đuôi dài 4–8 cm, và khối lượng 2-5,3 kg, con cái là hơi nặng hơn con đực. Trong mùa hè, đối với tất cả các quần thể thỏ rừng núi, màu lông có các sắc thái khác nhau của màu nâu. Để chuẩn bị cho mùa đông hầu hết quần thể thỏ núi thay bộ lông màu trắng (hoặc phần lớn là màu trắng). Đuôi vẫn hoàn toàn trắng quanh năm, phân biệt thỏ núi với thỏ rừng châu Âu (Lepus europaeus), trong đó có một mặt đen trên đuôi. Phân loài Lepus timidus hibernicus (thỏ núi ireland) có bộ lông màu nâu quanh năm và các cá thể hiếm khi có bộ lông có màu trắng. Giống thỏ núi Ireland cũng có thể có mặt trên màu xám/tối trên đuôi, mà trong các quần thể khác luôn luôn có màu trắng. Màu đuôi này kết hợp với kích thước lớn của nó (so với hầu hết các quần thể khác của thỏ núi) và các sắc thái khác nhau của màu nâu ở thỏ Ireland, có thể khiến một người quan sát thiếu kinh nghiệm nhầm thỏ núi Ireland là con thỏ rừng châu Âu.
98.  Sự thây đổi màu sắc lông của thỏ núi là do:
A. Khi mùa đông đến, nhiệt độ lạnh làm biến đổi gen quy định màu sắc lông, khiến thỏ núi đổi màu lông nâu thành trắng.
B. Khi mua đông đến, nhiệt độ lạnh làm thây đổi hoạt động của gen quy định màu sắc lông, khiến thỏ núi đổi màu lông thành trắng.
C. Thỏ núi tự chuyển đổi màu lông của mình có ý thức nhằm thích nghi với môi trường.
D. Khi mùa đông đến, thỏ tuyết hấp thụ tuyết vào lông nên lông đổi màu sang màu trắng.
99.  Tại sao các thỏ núi và thỏ rừng châu Âu lại có các đặc điểm khác nhau về màu sắc lông ?
A. Hai loài mang cùng một bộ gene nhưng do sống trong các môi trường khác nhau nên có các đặc điểm khác nhau.
B. Hai loài có cùng một tổ tiên chung, do cách ly sinh thái đã dẫn đến tích lũy các biến dị di truyền khác nhau.
C. Hai loài không có quan hệ về mặc di truyền nên có các đặc điểm khác nhau.
D. Hai loài mang cùng một bộ gene nhưng có các biểu hiện khác nhau một cách ngẫu nhiên.
100. Vì sao giống thỏ núi Ireland mặc dù là thỏ núi nhưng lại chia sẽ nhiều đặc điểm với thỏ rừng châu Âu?
A. Do hiện tượng tiến hóa đồng quy.
B. Do thỏ núi Ireland và thỏ rừng châu Âu thật chất là cùng một loài.
C. Do hiện tượng tiến hóa phân ly.
D. Do hai loài này đều sống trong cùng một môi trường.
101. Đảo/quần đảo nào của Việt Nam được biết đến với tên gọi “cồn vàng”: 
A. Đảo Lý Sơn. 
B. Quần đảo Trường Sa. 
C. Quần đảo Hoàng Sa. 
D. Đảo Phú Quốc. 
102. Tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long xảy ra không phải do yếu tố nào:  
A. Dòng chảy kiệt từ thượng nguồn sông Mekong. 
B. Khả năng trữ nước cuối mùa lũ của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 
C. Hoạt động khai thác muối quá mức ở các vùng ven biển. 
D. Hình dạng lòng sông vùng cửa sông. 
103. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm các tỉnh nào? 
A. Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên. 
B. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. 
C. Bình Định, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 
D. Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng. 
104.  Đọc đoạn thơ sau và trả lởi câu hỏi: 
“Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, 
Lừng lẫy làm cho lở núi non. 
Xách búa đánh tan năm bảy đống, 
Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 
Mưa nắng càng bền dạ sắt son. 
Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 
Gian nan chi kể việc con con!” 
Đập đá ở Côn Lôn – Phan Châu Trinh 
	Địa danh “Côn Lôn” được tác giả nhắc đến ở bài thơ trên là: 
A. Núi Côn Lôn. 
B. Côn Đảo. 
C. Đảo Cồn Cỏ. 
D. Núi Tây Côn Lĩnh. 
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Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở vùng núi cực bắc của Việt Nam, có diện tích là 2356,8 km² và độ cao trung bình là khoảng 1.400 – 1.600 m. Cao nguyên có nhiều khu vực núi đá vôi nằm sát chí tuyến Bắc, có độ dốc khá lớn. Các thung lũng, sông, suối bị chia cắt rất nhiều.
Nhiều mẫu hóa thạch của các loài đã được tìm thấy có tuổi cách đây 400 - 600 triệu năm. Cao nguyên Đồng Văn là một vùng núi đá có tuổi khác nhau từ kỷ Devon cho đến Pecmi, được bao quanh bởi các núi đất. Ở đây có mưa từ tháng 4 đến tháng 9, nhưng thiếu nước vào mùa khô (từ tháng 10 đến tháng 4).
Hiện khu vực cao nguyên đá Đồng Văn là nơi cư ngụ của khoảng 250.000 người dân thuộc 17 dân tộc thiểu số khác nhau của Việt Nam, trong đó ngoài người H'Mông, Dao, Tày, Nùng còn có các dân tộc như La Chí, Pu Péo, Pà Thẻn, Lô Lô duy nhất sinh sống tại đây. Từ tháng 4 năm 2010, hồ sơ cao nguyên đá Đồng Văn được đệ trình UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Đây cũng là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam.
Cao nguyên đá Đồng Văn có đủ các yếu tố hội tụ để trở thành công viên Địa chất toàn cầu: diện mạo địa chất khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên phong phú; có bản sắc văn hoá cũng hết sức độc đáo và ấn tượng như văn hoá của dân tộc H'Mông, Người Lô Lô, Pu Péo, Dao. Cao nguyên đá cũng là nơi có nhiều di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đã được công nhận như: Di tích kiến trúc nhà Vương, Cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, v.v.
(Nguồn: Cao nguyên đá Đồng Văn – Wikipedia)
105. Thời kì hình thành của cao nguyên đá Đồng Văn là:
A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Trung sinh.
C. Đại Tân sinh.
D. Thời kỳ Tiền Cambri. 
106. Các dân tộc thiểu số chỉ cư trú tại khu vực cao nguyên đá Đồng Văn là:
A. Lô Lô, Pà Thẻn, Pu Péo, Tày.
B. Pu Péo, H’Mông, Nùng, Tày.
C. H’Mông, Dao, Tày, Nùng.
D. Pà Thẻn, Pu Péo, La Chí, Lô Lô.
107. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Cao nguyên đá Đồng Văn là công viên địa chất toàn cầu duy nhất của Việt Nam.
B. Do nằm ở vùng núi cực bắc của Việt Nam (giáp Trung Quốc) nên hoạt động giao thương ở đây luôn diễn ra sôi nổi.
C. Tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa dân tộc ở trên cao nguyên đá rất lớn.
D. H'Mông, Dao, Tày, Nùng là các dân tộc ít người nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
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Theo dự báo của UNWTO, thời gian tới, du lịch toàn cầu tiếp tục tăng trưởng với xu hướng chủ đạo sau:
- Nhu cầu du lịch toàn cầu bùng nổ, đặc biệt là trong giới trung lưu đang tăng lên tại Trung Quốc, tạo cơ hội kinh tế đáng kể cho các điểm đến khu vực Đông Nam Á.
- Nhu cầu du lịch sẽ tăng 4% hằng năm trong giai đoạn 2018-2028, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ đón 535 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, đứng đầu thế giới.
- Trung Quốc là thị trường nguồn lớn nhất thế giới sẽ tác động mạnh đến chính sách phát triển du lịch của nhiều quốc gia.
- Tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí vẫn là mục đích của đa số thị trường khách, song nhiều nhu cầu mới hình thành, đặc biệt là nhu cầu trải nghiệm hướng tới những giá trị mới được thiết lập trên cơ sở giá trị văn hoá truyền thống (tính khác biệt, đặc sắc, nguyên bản), giá trị tự nhiên (tính nguyên sơ, độc đáo), giá trị sáng tạo và công nghệ cao (tính hiện đại, tiện nghi).
- Du lịch chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ngày càng phổ biến. Phát triển du lịch có trách nhiệm, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng vừa là xu hướng vừa là đòi hỏi tất yếu đối với ngành Du lịch để thực hiện nguyên tắc và mục tiêu phát triển bền vững.
- Sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không, đặc biệt là hàng không giá rẻ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho ngành Du lịch, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch tàu biển tiếp tục gia tăng với các du thuyền hiện đại, sang trọng.
- Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh đến phương thức quản lý và kinh doanh du lịch, hình thành các xu hướng du lịch mới như du lịch thông minh, du lịch sáng tạo. Khác với tour truyền thống, du lịch thông minh chú trọng đến lợi ích của du khách nhưng lại đảm bảo mức chi phí thấp, an toàn và thuận tiện nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ và sử dụng các thiết bị hiện đại và thông tin, dữ liệu toàn cầu.
- Tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế và khu vực đã trở thành xu hướng quan trọng trong phát triển du lịch trên thế giới.
- Vai trò của thị trường khách nội địa ngày càng lớn đối với sự phát triển du lịch do thu nhập ngày càng tăng, sự phát triển mạnh của tầng lớp trung lưu là động lực lớn thúc đẩy tiêu dùng du lịch.
(Nguồn: Sở Du lịch Thành phố Hà Nội)
108. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã hình thành xu hướng du lịch nào?
A. Du lịch chữa bệnh.
B. Du lịch thông minh.
C. Du lịch tự nhiên.
D. Du lịch sinh thái.
109. Đâu không phải là lý do thúc đẩy ngành du lịch phát triển:
A. Sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ.
B. Các tiện lợi trong phương thức quản lý và kinh doanh du lịch đến từ Cách mạng công nghiệp 4.0.
C. Chi phí tại các địa điểm du lịch giảm mạnh.
D. Hợp tác và liên kết quốc tế đóng vai trò quan trọng.
110. Đến năm 2030, khu vực nào sẽ có số lượt khách du lịch lớn nhất thế giới:
A. Châu Mỹ Latinh.
B. Châu Á – Thái Bình Dương.
C. Các nước ven Địa Trung Hải.
D. Bắc Âu.
111. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam lần thứ nhất, thực dân Pháp chú trọng ngành nào?
A. Ngành công nghiệp nặng.
B. Ngành công nghiệp nhẹ.
C. Ngành khai thác mỏ.
D. Ngành luyện kim và cơ khí.
112. Sau khi Lênin mất, người kế tục và lãnh đạo công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Liên Xô trong những năm 1924 – 1953 là:
A. Xtalin.
B. Goócbachốp.
C. Vranghen.
D. Axtakhanốp.
113. Trong trận chiến đấu nào của quân ta ở Bắc Kì năm 1873, tướng giặc Giácniê đã bị tử trận?
A. Trận đánh địch ở thành Hà Nội.
B. Trận Cầu Giấy lần thứ nhất.
C. Trận Cầu Giấy lần thứ hai.
D. Trận chiến đấu ở Ô Quan Chưởng.
114. Từ khi thực hiện đường lối cải cách - mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được tốc độ tăng trưởng ra sao?
A. Đứng đầu thế giới.
B. Đứng thứ hai thế giới.
C. Đứng thứ ba thế giới.
D. Đứng thứ tư thế giới.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 115 đến 117
“Sang thế kỉ XIX, sự phát triển nhanh chóng, rộng khắp của kinh tế tư bản chủ nghĩa, phong trào dân tộc dân chủ ở Âu – Mĩ ngày một dâng cao, uy hiếp nặng nề của chế độ phong kiến. Mặc dù vua chúa nhiều nước phong kiến châu Âu đã tiến hành một số cải cách như ban hành hiến pháp để xoa dịu những mâu thuẫn gay gắt ở trong nước cũng không thể ngăn cản được các cuộc cách mạng nổ ra muốn lật đổ chế độ phong kiến.
Với thắng lợi của cuộc nội chiến ở Mĩ (1861 – 1865), thống nhất đất nước ở Đức và Italia (1870 – 1871), Cải cách nông nô ở Nga (1861), Duy Tân ở Nhật Bản (1868), cải cách ở Xiêm (1868), Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911),… đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản trở thành hệ thống trên toàn thế giới, có mặt ở khắp các châu lục. Từ đây, chủ nghĩa tư bản đẩy mạnh việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng và xâm chiếm thuộc địa.”
115. Một trong những thành quả của cuộc cách mạng tư sản vẫn được nước Anh duy trì hiện nay là gì?
A. Nền quân chủ lập hiến.
B. Tầng lớp quý tộc mới nắm quyền.
C. Chia ruộng đất cho nông dân.
D. Xóa bỏ được chế độ bóc lột.
116. Các cuộc cách mạng xã hội ở Anh, Italia, Đức, Pháp, Mĩ đều có tính chất là cuộc cách mạng gì?
A. Tư sản.
B. Vô sản.
C. Dân chủ tư sản kiểu mới.
D. Giải phóng dân tộc.
117. Cuộc nội chiến ở Mĩ (1861 – 1865) mang tính chất là một cuộc:
A. Cách mạng tư sản lần thứ hai.
B. Nội chiến lần hai.
C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 118 đến 120
“Tháng 2/1917, cuộc cách mạng thứ nhất đã bùng nổ ở Nga. Mở đầu là cuộc biểu tình ngày 23/2 (theo lịch Nga là ngày 8/3) của 9 vạn công nhân nữ ở Pêtêrôgrat (nay là Xanh Pêtécbua). Ngay sau đó, công nhân toàn thành phố và nhiều nơi khác hưởng ứng, xuống đường tổng bãi công. Ngày 27/2 (12/3), dưới sự lãnh đạo của Đảng Bonsevich, công nhân chuyển từ bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang, đông đảo nông dân cùng tham gia.
Binh lính được giác ngộ cách mạng nên cũng ngả theo cách mạng. Quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm các công sở, bắt sống các tướng tá của Nga hoàng. Chế độ quân chủ và bầu ra các Xô viết, bao gồm đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Cùng thời gian này, giai cấp tư sản cũng thành lập chính phủ lâm thời, gồm đại biểu tư sản và đại địa chủ tư sản hóa. Chỉ trong một tháng, Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã thắng lợi ở Nga.”
118. Trước tháng Hai năm 1917, nước Nga có nhiều mâu thuẫn trong xã hội, nhưng không có mâu thuẫn giữa
A. Nông dân Nga với chế độ phong kiến Nga hoàng.
B. Công nhân ở Nga với chế độ phong kiến Nga hoàng.
C. Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.
D. Đế quốc Nga với các đế quốc khác.
119. Nội dung nào phản ánh đúng tính chất điển hình của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
B. Là cuộc cách mạng vô sản kiểu mới.
C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. Cách mạng xã hội điển hình nhất.
120. Sau khi Cách mạng tháng Hai năm 1917 thắng lợi, Nga trở thành nước theo chế độ nào?
A. Quân chủ.
B. Quân chủ lập hiến.
C. Cộng hòa.
D. Xã hội chủ nghĩa.
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